NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN ĐIỆN TỬ PHƯƠNG NGỮ BRU VÂN KIỀU - VIỆT

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Quách Xuân Hưng

2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong những năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về tiếng Bru - Vân Kiều. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một bộ từ điển điện tử nào về tiếng Bru - Vân Kiều được xây dựng. Trong khi đó nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình ngày càng tăng. Việc tra cứu trên bộ từ điển giấy lại rất bất tiện và tốn kém. Việc học tiếng Bru - Vân Kiều bằng cách dùng từ điển giấy cũng không hiệu quả bằng từ điển điện tử vì không thể kèm theo phát âm, hình ảnh minh họa,... Trước thực trạng đó đề tài "Nghiên cứu, xây dựng từ điển điện tử phương ngữ Bru Vân Kiều - Việt" cho phép tra chéo giữa tiếng Bru Vân Kiều - Việt và ngược lại, kèm theo các âm thanh, hình ảnh minh họa là thật sự cần thiết.

5. Mục tiêu của đề tài
Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu và xây dựng một bộ từ điển điện tử  để đáp ứng nhu cầu tra cứu chéo giữa tiếng Việt - Bru Vân Kiều và Bru Vân Kiều - Việt.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu, thu thập và phát âm tiếng Bru - Vân Kiều, đồng thời ứng dụng CNTT để xây dựng phần mềm từ điển điện tử về tiếng Bru - Vân Kiều.

- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Để giải quyết các mục tiêu và nội dung nghiên cứu nêu trên, đề tài đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau đây:

- Phương pháp nghiên cứu triển khai thực nghiệm.
- Phương pháp nghiên cứu kỹ thuật áp dụng.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Việc thực hiện đề tài không chỉ đơn thuần tạo ra một bộ từ điển cho phép  tra chéo giữa hai ngôn ngữ mà còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Về mặt chính trị, từ điển sẽ góp phần tạo ra sự đoàn kết dân tộc, am hiểu nhau giữa dân tộc Bru - Vân Kiều với các dân tộc khác, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị của địa phương. Đối với giáo dục, từ điển sẽ là công cụ hữu ích giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức, các nhà khoa học và nhân dân có thể học, tra cứu, nghiên cứu, tìm hiểu về ngôn ngữ một cách dễ dàng và tiết kiệm, đây cũng là một cách hiện đại hoá phương pháp dạy và học tiếng Bru - Vân Kiều.

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 375.010.000 đồng

10. Thời gian thực hiện đề tài: 18 tháng (3/2013 - 8/2014)

11. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, tổng quan đề tài, phương pháp nghiên cứu và kết luận, đề tài được chia làm 3 chương chính:
- Chương 1: Nội dung khoa học đã nghiên cứu.

- Chương 2: Quá trình nghiên cứu triển khai.

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

Chương 1
NỘI DUNG KHOA HỌC ĐÃ NGHIÊN CỨU
1. Ngữ âm và chữ viết tiếng Việt

1.1. Ngữ âm tiếng Việt

Tiếng Việt thuộc nhóm Việt - Mường, ngữ hệ Nam Á (Nam Phương). Tiếng Việt dùng bảng chữ cái Latinh, gọi là chữ Quốc ngữ, cùng các dấu thanh để viết.

- Âm tiết

Âm tiết tiếng Việt là âm đoạn tự nhiên nhỏ nhất trong chuỗi lời nói Việt ngữ và có ranh giới rõ ràng, phát âm tách bạch, rành rọt. Âm tiết trong tiếng Việt có tính độc lập cao và có khả năng biểu hiện ý nghĩa: Tuyệt đại đa số âm tiết có nghĩa, đa số âm tiết là từ đơn, có khả năng hoạt động như một từ thực sự với lối tách từ (chơi chữ). Bên cạnh đó, âm tiết tiếng Việt có cấu trúc chặt chẽ, gồm có năm phần: Phụ âm đầu, âm chính, âm đệm, âm cuối, thanh điệu,...

- Âm tố tiếng Việt

Âm tố tiếng Việt là đơn ngữ âm nhỏ nhất, không thể phân chia được và được phân thành hai loại chủ yếu: nguyên âm và phụ âm.

Để phân biệt nguyên âm và phụ âm, người ta dựa vào 2 tiêu chí cơ bản sau:

+ Dựa vào đặc trưng âm học hay còn gọi là cơ sở vật lý. Theo cơ sở này thì khi phát ra một nguyên âm dây thanh rung động mạnh. Hệ quả âm học của nó âm phát ra có tiếng thanh cho nên nguyên âm được cấu tạo chủ yếu bằng tiếng thanh. Trong khi đó khi phát ra một phụ âm dây thanh không rung hoặc rung rất nhẹ kết quả là âm phát ra có tiếng động.

+ Dựa vào đặc điểm cấu âm hay dựa vào cơ sở sinh lý. Theo cơ sở này nguyên âm khác với phụ âm ở điểm sau: Khi phát ra nguyên âm luồng hơi đi ra tự do nên yếu dần, còn khi phát ra một phụ âm luồng hơi bị cản trở hoàn toàn hay không hoàn toàn bởi các tiêu điểm cấu âm nên khi phát ra một phụ âm luồng hơi đi ra mạnh hơn nguyên âm.

- Âm vị tiếng Việt

Âm vị tiếng Việt là đơn vị tối thiểu của hệ thống ngữ âm của một ngôn ngữ dùng để cấu tạo và phân biệt vỏ âm thanh của các đơn vị có nghĩa của tiếng Việt (a, b, c,...).

Phân biệt âm vị với âm tố: Âm vị là đơn vị trừu tượng, âm tố là đơn vị cụ thể. Âm vị được thể hiện bằng âm tố, âm tố là sự hiện diện của âm vị. Âm vị chỉ gồm đặc trưng khu biệt, trong khi đó âm tố có cả đặc trưng, đặc trưng khu biệt lẫn đặc trưng không khu biệt.

Ví dụ: a, n, h: an - anh - ánh - ảnh

1.2. Chữ viết tiếng Việt

Tiếng Việt hiện nay là chữ ghi âm (chữ quốc ngữ) lấy bộ chữ cái Latinh làm cơ sở chữ viết.

2. Ngữ âm và chữ viết tiếng Bru - Vân Kiều

2.1. Ngữ âm tiếng Bru - Vân Kiều 

Về mặt ngữ âm, âm tiết trong tiếng Bru - Vân Kiều chỉ gồm một số lượng nhất định các thành tố (như trong tiếng Việt) và các thành tố kết hợp với nhau theo quy tắc nhất định. Về mặt ngữ pháp, một số quy tắc cấu tạo từ ghép, quy  tắc kết hợp các từ trong câu tiếng Bru - Vân Kiều về cơ bản là thống nhất gần như trong tiếng Việt. Những nét tương đồng này giữa hai ngôn ngữ đã giúp cho người Bru - Vân Kiều học tiếng Việt hay người Kinh học tiếng Bru - Vân Kiều có thuận lợi hơn.

1.2. Chữ viết Bru - Vân Kiều 

Như tiếng Việt, tiếng Bru - Vân Kiều lấy bộ chữ cái Latinh làm cơ sở chữ viết. Có một số chữ cái có cách đọc giống nhau nhưng cũng có chữ cái Bru - Vân Kiều có cách đọc khác với tiếng Việt.

3. Tạo lập cơ sở dữ liệu từ ngữ Bru Vân Kiều – Việt

Việc tạo lập một CSDL về từ ngữ Bru Vân Kiều – Việt là một nội dung quan trọng để xây dựng bộ từ điển điện tử. Dữ liệu về từ ngữ, hình ảnh thu thập được đã được số hoá để phục vụ công tác nghiên cứu.

Việc số hoá không chỉ đơn thuần là chuyển các dữ liệu trên giấy sang dữ liệu của máy tính để tạo lập CSDL mà các dữ liệu này lại được sắp xếp, thống  kê lại theo các tiêu chí khác nhau để tạo thuận tiện trong việc thực hiện các chức năng khác của phần mềm như tra cứu, tìm kiếm, thống kê...

Mỗi dữ liệu của một từ sẽ gồm nhiều thông tin khác nhau (nhiều trường dữ liệu) như từ loại, từ đồng nghĩa, ví dụ minh hoạ, âm thanh đọc từ, hình ảnh minh họa.

Dữ liệu đã được tạo lập gồm:

- 2000 từ vựng tiếng Bru - Vân Kiều.
- 2000 từ vựng tiếng Việt (tương ứng ngữ nghĩa tiếng Bru Vân Kiều).
- Kết nối dữ liệu về âm thanh:

+ Bru - Vân Kiều: 2000 từ.
+ Tiếng Việt: 2000 từ.

- Kết nối 250 hình ảnh hỗ trợ giải nghĩa cho các từ vựng tiếng Bru - Vân Kiều.

4. Đọc và phát âm tiếng Bru Vân Kiều – Việt

Để góp phần lưu giữ và bảo tồn cả chữ viết và tiếng nói, đề tài đã nghiên cứu và ghi âm tiếng nói của người Bru - Vân Kiều. Cụ thể:

- Thu phát âm tiếng Bru Vân Kiều: 2000 từ.
- Thu phát âm tiếng Việt: 2000 từ (Tương ứng tiếng Bru - Vân Kiều).

Đây là một trong những ưu điểm nổi bật của từ điển điện tử so với từ điển trên giấy, tạo thuận lợi cho mọi người trong việc học tập tiếng Bru - Vân Kiều.

5. Phân tích thiết kế hệ thống từ điển điện tử

5.1. Mô hình Use-Case


* Lược đồ chính của mô hình Use-Case

                 Hình: Lược đồ chính của mô hình Use case
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** Danh sách Use-Case chính 

Bảng: Danh sách Use-Case chính
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* Đặc tả một số Use-Case chính

** Đặc tả Use-Case “AddDictionary”

· Tóm tắt

Use-Case này cho phép người sử dụng thêm vào một bộ dữ liệu Từ điển  mới.

Ứng dụng có thể có nhiều bộ từ dữ liệu Từ điển khác nhau.

· Dòng sự kiện

- Dòng sự kiện chính

+ Use case này bắt đầu khi người sử dụng chọn chức năng quản lý Từ điển.

+ Người sử dụng chọn chức năng quản lý Từ điển.

+ Hệ thống hiển thị hộp thoại quản lý Từ điển.

+ Người dùng nhấn nút chọn tập tin Từ điển.

+ Hệ thống hiển thị hộp thoại chọn tập tin Từ điển.

+ Người dùng chọn tập tin Từ điển.

+ Hệ thống hiện ra tên tập tin Từ điển được chọn.

+ Người dùng nhấn nút OK xác nhận việc chọn Từ điển.

+ Hệ thống trở về hộp thoại quản lý Từ điển và hiện các thông tin về Từ điển được chọn.

+ Người dùng nhấn nút OK để chấp nhận sử dụng bộ Từ điển được chọn.

+ Hệ thống thêm bộ Từ điển vừa được chọn vào danh sách các Từ điển và trở về màn hình chính.

· Các dòng sự kiện khác

Người dùng chưa chọn tập tin Từ điển

Nếu người dùng chưa chọn tập tin Từ điển nào mà xác nhận việc chọn Từ điển thì hệ thống sẽ yêu cầu người dùng chọn tập tin Từ điển.

Người dùng không xác nhận việc chọn Từ điển

Nếu người dùng không xác nhận việc chọn Từ điển thì hệ thống sẽ không thêm bộ dữ liệu đã chọn và kết thúc Use case.

· Điều kiện kết thúc

Nếu Use case thực hiện thành công thì một bộ dữ liệu sẽ được thêm vào dữ liệu của ứng dụng.

* Đặc tả Use-Case “SearchMeanings”

· Tóm tắt

Use-Case này cho phép người sử dụng tra nghĩa của từ. Người sử dụng có thể tra nghĩa theo 3 mức độ:

+ Biết chính xác từ muốn tra.

+ Chỉ nhớ một vài ký tự trong từ muốn tra.

+ Chỉ nhớ một vài từ trong cụm từ muốn tra.

· Dòng sự kiện

- Dòng sự kiện chính

+ Người sử dụng nhập vào từ muốn tra hoặc chọn từ muốn tra trong danh sách các từ có trong Từ điển.

+ Người sử dụng chọn một trong ba mức độ: tra từ chính xác (ExactSearch), tra từ tương đối (WildcardSearch), tra cụm từ có có chứa vài từ đã biết (PhraseSearch).

+ Người sử dụng nhấn nút tìm kiếm, hệ thống sẽ thực hiện 1 trong 3 dòng sự kiện phụ sau:

Nếu người sử dụng chọn mức độ tra từ chính xác thì thực hiện dòng sự kiện phụ “ExactSearch”.

Nếu người sử dụng chọn mức độ tra từ tương đối thì thực hiện dòng sự kiện phụ “WildcardSearch”.

Nếu người sử dụng chọn mức độ tra tra cụm từ có có chứa vài từ đã biết thì thực hiện dòng sự kiện phụ “PhraseSearch”.

+ Các dòng sự kiện khác

Từ nhập vào không có trong Từ điển

Nếu hệ thống tìm không thấy từ do người dùng nhập vào thì sẽ xuất thông báo không tìm thấy và chấm dứt luồng sự kiện phụ này.

· Các yêu cầu đặc biệt 
Không có.

· Điều kiện tiên quyết

Người dùng phải chọn trước một bộ dữ liệu Từ điển để tra cứu.

· Điều kiện kết thúc

Nếu Use Case thực hiện thành công thì nghĩa của từ muốn tra sẽ hiển thị.

· Điềm mở rộng 
Không có.

5.2. Thiết kế dữ liệu

* Sơ đồ lớp

Hình: Sơ đồ lớp các đối tượng
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* Mô tả  các lớp chính

Bảng: Mô tả lớp chính
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5.3. Thiết kế xử lý

* Danh sách các xử lý chính

Bảng: Danh sách các xử lý chính
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* Mô tả các xử lý chính

- Tìm kiếm từ chính xác.
- Tìm kiếm từ có các ký tự đại diện.

- Tìm kiếm từ trong cụm từ.

- Xem nghĩa của từ.

- Nghe phát âm từ.

- Lọc danh sách.

- Thêm từ điển.

- Xóa từ điển.

6. Xây dựng phần mềm từ điển điện tử

6.1. Lựa chọn công cụ

Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu, xây dựng phần mềm từ điển điện tử cài đặt trên máy tính cá nhân. Sau khi nghiên cứu, phân tích nhiều giải pháp công nghệ, phần mềm đã được lựa chọn phát triển trên nền Microsoft dotNet, đây là một công nghệ lập trình "mạnh mẽ" được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp phần mềm ở nước ta.

6.2. Lựa chọn bộ mã ký tự chữ viết sử dụng trong phần mềm

Do tiếng Việt và tiếng Bru - Vân Kiều đều sử dụng bộ chữ cái Latinh, vì vậy, việc bổ sung, chỉnh sửa các từ trong từ điển này đều được sử dụng bộ mã Unicode TCVN 6909:2001 (Unikey). Tiêu chuẩn này quy định bộ mã 16-bit phục vụ việc biểu diễn, lưu trữ và trao đổi các ký tự tiếng Việt trong công nghệ thông tin; quy định cấu trúc của bộ mã tiếng Việt 16-bit thông qua việc mô tả các tập ký tự thành phần và quy ước mã hóa từng ký tự trong bảng mã.

Chương 2
QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI
1. Thu thập về từ ngữ  Bru - Vân Kiều

Trong các năm trước đây đã có nhiều công trình nghiên cứu về tiếng Bru Vân Kiều như: bộ tài liệu tiếng Bru Vân Kiều – Việt do UBND tỉnh Quảng Trị và tài liệu tiếng Bru Vân Kiều - Việt do UBND tỉnh Quảng Bình biên soạn. Ngoài việc tham khảo các công trình nghiên cứu trước đó, nhóm nghiên cứu đã đi thực địa tại cơ sở, đến nhiều làng của người Bru Vân Kiều để thu thập các tư liệu về từ ngữ,  các hình ảnh của người Bru Vân Kiều.

Trên cơ sở các tư liệu thô với hơn 2000 từ đã thu thập được, các nhóm đã tiến hành biên soạn, chỉnh sửa và lấy ý kiến đóng góp của nhóm các cố vấn đề tài để chuyển tải thành tài liệu phục vụ việc nghiên cứu.

1.1. Tổ chức thu thập và chụp ảnh về người Bru Vân Kiều

Song song với quá trình thu thập các dữ liệu về từ ngữ, nhóm nghiên cứu đã đi điền dã để thu thập 50 hình ảnh và đã chụp được 200 hình ảnh để minh họa những từ vựng liên quan đến ngữ nghĩa tiếng Bru - Vân Kiều. Các dữ liệu thô sau khi thu thập được chỉnh sửa và đính kèm các chú giải.

1.2. Phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng phần mềm trên máy đơn

Dựa trên các nghiên cứu, đánh giá về các phần mềm từ điển nêu trên, nhóm xây dựng phần mềm đã tiến hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin để xây dựng phần mềm:

- Phân tích thiết kế hệ thống:

+ Phân tích hệ thống hiện tại.

+ Phân tích yêu cầu.

+ Phân tích quy trình nghiệp vụ.

+ Thiết kế tổng thể.

+ Thiết kế kiến trúc kỹ thuật.

+ Thiết kế chi tiết CSDL.

+ Thiết kế giao diện.

- Lập trình xây dựng phần mềm:

+ Lập trình chức năng.

+ Lập trình từng Module.

+ Lập trình tích hợp hệ thống.

2. Tổ chức triển khai 
2.1. Phát âm từ ngữ Bru Vân Kiều – Việt

Một trong những tính năng nổi bật của từ điển điện tử so với từ điển giấy là mỗi từ ngữ Bru - Vân Kiều sẽ có các phát âm từ kèm theo hình ảnh minh họa. Sau khi bộ dữ liệu từ ngữ Bru Vân Kiều – Việt được hoàn thiện, dữ liệu tiếng Bru - Vân Kiều (2.000 từ) được nhóm chuyên gia Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh Quảng Trị tiến hành đọc và ghi âm và 2000 từ tiếng Việt được nhóm chuyên gia Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh Quảng Bình đọc và phát âm.

2.2. Cập nhật và kết nối dữ liệu

Các dữ liệu bao gồm các từ vựng, phát âm và hình ảnh được cập nhật, kết nối và tích hợp vào CSDL từ điển điện tử phương ngữ Bru Vân Kiều – Việt.

2.3. Tổ chức hội thảo khoa học

Dựa trên các nội dung của đề tài đã được nghiên cứu, xây dựng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã tổ chức hội thảo tại TP. Đồng Hới vào ngày 21/8/2014 để lấy ý kiến đóng góp, góp ý của những người am hiểu về ngôn ngữ, công nghệ thông tin để hoàn thiện các nội dung và có những điều chỉnh phù hợp đối với đề tài.

Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Bộ từ điển Bru Vân Kiều  - Việt

Qua quá trình thu thập, nghiên cứu, biên dịch đề tài đã tạo lập được bộ dữ liệu từ ngữ Bru Vân Kiều – Việt hơn 2000 từ. Mỗi từ Bru - Vân Kiều gồm các nội dung: Từ loại, nghĩa tiếng Việt, ví dụ minh hoạ (cả tiếng Việt và Bru Vân  Kiều) và ngược lại.

2. Phát âm các từ

Tất cả các từ Bru Vân Kiều - Việt trong bộ từ điển của đề tài đều được phát âm cả tiếng Việt và tiếng Bru - Vân Kiều. Mỗi từ được đọc và ghi âm theo định dạng file theo chuẩn mp3 128kbps.

3. Phần mềm từ điển trên máy tính đơn
Phần mềm từ điển điện tử được xây dựng, phát triển trên nền Microsoft dotNet, có thể chạy trên nền Windows 2000, Windows XP và Windows Vista, Win 7 với cấu hình máy tính tối thiểu yêu cầu là: CPU Pentium III, Ram 128M, HDD 4,3GB...

Phần mềm sẽ gồm: bộ từ điển là Việt - Bru Vân Kiều; Bru Vân Kiều - Việt, hình ảnh minh họa các từ vựng và các chức năng: tìm kiếm, thêm từ, sửa từ, nhập từ mới, xoá từ và đọc đoạn văn bản.

(Có phần mềm từ điểm kèm theo)

